TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            KHỐI LÁ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                       Cần Giuộc, ngày 25 tháng 2  năm 2026
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ PT GIAO THÔNG 
KHỐI LÁ
Thực hiện 4 tuần

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay:
· Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
· Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
Lưng, bụng, lườn:
· Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
· Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
· Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
Chân:
· Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
· Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	Tập kết hợp “Em đi qua ngã tư đường phố”
	23/02/2026

	
	
	Tập kết hợp “Em đi qua ngã tư đường phố”
	03/02/2026

	
	
	Kết hợp bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
	09/03/2026

	
	
	TDBS: Kết hợp bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
	16/03/2026

	MT 3:
Kiểm soát được vận động
	Chạy chậm khoảng 100 - 120m.
 
	PTTC: "chạy chậm khoảng 100- 120 m"
	05/03/2026

	MT 4:
Thể hiện sự  nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập vận động
	Bật xa 40 - 50cm.
Bật - nhảy từ trên cao xuống (40 - 45cm).
	PTTC: "bật xa 40-50cm"
	25/02/2026

	
	
	PTTC: "bật nhảy từ trên cao xuống 40- 45 cm"
	18/03/2026

	MT 5:
Phối hợp tay - mắt trong vận động
	Ném xa bằng 2 tay.
 
	PTTC: "ném xa bằng hai tay."
	10/03/2026

	MT 6:
Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	PTTC: "chạy chậm khoảng 100- 120 m"
	05/03/2026

	MT 12:
Thực hiện được các vận động:
- Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.
- Gập, mở lần lượt từng ngón tay
	Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.
Gập, mở lần lượt từng ngón tay.
	Tập kết hợp “Em đi qua ngã tư đường phố”
	02/03/2026

	MT 14:
Trẻ có thể cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản 
	Trẻ có thể cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản 
	HĐG
	23/02/2026

	MT 15:
Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 
	Trẻ dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 
	HĐG
	02/03/2026

	MT 24:
Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản
	ự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	Hoat động ngủ trưa
	23/02/2026

	
	
	Hoạt động ngủ trưa
	02/03/2026

	
	
	Hoạt động ngủ trưa
	09/03/2026

	
	
	Hoạt động ngủ trưa
	16/03/2026

	MT 25:
Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống
	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	- Cơm
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
- Tráng miệng: Sữa chua
	23/02/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm
- Tráng miệng: Chuối cau
	24/02/2026

	
	
	Cơm
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
- Tráng miệng: Sữa chua 
	25/02/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
- Tráng miệng: Lê đường
	26/02/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
- Tráng miệng: Sữa chua  
	27/02/2026

	
	
	- Hoành thánh tôm thịt,….
	23/02/2026

	
	
	- Bánh mì xíu mại
	24/02/2026

	
	
	- Bún măng vịt, nấm,…
	25/02/2026

	
	
	- Nui ngôi sao tôm, thịt
	26/02/2026

	
	
	- Bánh Solite,  sữa Su Su
	27/02/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
- Tráng miệng: Sữa chua
 
	02/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
- Tráng miệng: Chuối cau
	03/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
- Tráng miệng: Sữa chua 
	04/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
- Tráng miệng: Dưa hấu
	05/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
- Tráng miệng: Sữa chua  
	06/03/2026

	
	
	- Hoành thánh tôm thịt,….
	02/03/2026

	
	
	- Bánh hỏi, nem nướng
	03/03/2026

	
	
	- Cháo hải sản
	04/03/2026

	
	
	- Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	05/03/2026

	
	
	Cà ri gà+ bánh mì
	06/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh cải thảo, thịt
 - Mặn: Cá basa chiên mặn
- Tráng miệng: Sữa chua  
	09/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: rau má non, thịt
- Mặn: thịt gà viên chua ngọt
- Tráng miệng: Chuối cau 
	10/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Đu đủ hườm, thịt
- Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
- Tráng miệng: Sữa chua
	11/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
 - Mặn: Thịt rim tôm
- Tráng miệng: Đu đủ
	12/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
- Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
- Tráng miệng: Sữa chua 
	13/03/2026

	
	
	- Cháo cá lóc, cải đỏ,…
	09/03/2026

	
	
	- Súp, tôm, thịt
	10/03/2026

	
	
	- Bún riêu cua, tôm, thịt
	11/03/2026

	
	
	- Bò kho, bánh mì
	12/03/2026

	
	
	- Nui sò tôm, thịt,…
	13/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
- Tráng miệng: sữa chua
	16/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm
- Tráng miệng: Chuối cau
	17/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
- Tráng miệng: Sữa chua 
	18/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
- Tráng miệng: Lê đường
	19/03/2026

	
	
	- Cơm
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
- Tráng miệng: Sữa chua  
	20/03/2026

	
	
	- Hoành thánh tôm thịt,….
	16/03/2026

	
	
	- Bánh mì xíu mại
	17/03/2026

	
	
	- Bún măng vịt, nấm,…
	18/03/2026

	
	
	- Nui ngôi sao tôm, thịt
	19/03/2026

	
	
	- Hủ tíu tôm, thịt,….
	20/03/2026

	MT 28:
CS1:Giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (không cần nhắc nhở) 
	Trẻ giữ tư thế đúng khi:
+ Đứng
+ Ngồi
+ Đi.
	- Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố
- Trò chơi VĐ: “tạo dáng đi, đứng, ngồi đúng theo tranh”
- Chơi tự do vơi ĐCNT
	18/03/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 48:
Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 - 3 dấu hiệu.
Phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu của một số phương tiện giao thông
Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2 - 3 dấu hiệu.
	PTNT: "một số phương tiện giao thông đường bộ"
	23/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về ptgt đường bộ
- Trò chơi: “Bánh xe quay”
- Chơi tự do với ĐCNT
	23/02/2026

	
	
	- Trò chuyện về các loại xe
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do với ĐCNT
	25/02/2026

	
	
	Khám phá PTGT đường bộ
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	24/02/2026

	
	
	PTNT: "một số phương tiện giao thông đường thủy"
	02/03/2026

	MT 59:
Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
 
	  - Trò chuyện về ptgt đường thủy
 - Trò chơi: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
	02/03/2026

	
	
	PTNT: "một số ptgt đường hàng không – đường sắt"
	12/03/2026

	
	
	 - Trò chuyện về ptgt đường hàng không-đường sắt.
- Trò chơi VĐ: “Chim sẽ và ô tô”
- Chơi tự do với ĐCNT
	09/03/2026

	MT 63:
Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	PTNT: "đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 9"
	06/03/2026

	
	
	HĐG
	02/03/2026

	MT 65:
CS43: So sánh, thêm, bớt số lượng trong phạm vi 10
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	PTNT: "thêm bớt số lượng trong phạm vi 9"
	09/03/2026

	MT 68:
Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường bộ.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
	23/02/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 96:
CS34: Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau: Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh,… 
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	- Dạo chơi sân trường, nhặt lá vàng
 - Trò chơi VĐ: “Cá sấu lên bờ”
- Chơi tự do với ĐCNT
	03/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường sắt, hàng không
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
	09/03/2026

	
	
	- Dạo chơi sân trường, nhặt lá vàng.
- Trò chơi: “ Chi chi chành chành”
- Chơi tự do.
	12/03/2026

	
	
	- Trò chuyện về một số luật giao thông.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
	16/03/2026

	
	
	PTNT: "tìm hiểu về luật giao thông"
	16/03/2026

	MT 98:
Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao...
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	PTNN: "chiếc cầu mới"
	24/02/2026

	
	
	- Thơ: “ Đèn giao thông
 - Trò chơi: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
	27/02/2026

	
	
	- Thơ: “thuyền giấy”
- Trò chơi: Úp lá khoai
- Chơi tự do với ĐCNT
	06/03/2026

	
	
	Ôn các bài đồng dao
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	05/03/2026

	
	
	PTNN: "ơi chiếc máy bay"
	11/03/2026

	
	
	- Thơ: tàu hỏa
 - Trò chơi VĐ: “ Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
	13/03/2026

	
	
	PTNN: "cô dạy con"
	17/03/2026

	
	
	- Thơ: “bé và mẹ"
- Trò chơi VĐ: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
	17/03/2026

	
	
	Đọc thơ; " luật giao thông"
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	16/03/2026

	
	
	Giải câu đố về PTGT
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	17/03/2026

	MT 108:
Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	23/02/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	25/02/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	26/02/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	27/02/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
 
	02/03/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	03/03/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	04/03/2026

	
	
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	06/03/2026

	
	
	Thực hiện hoc phẩm
Kiểm tra tập
Nêu gương
Trả trẻ
	12/03/2026

	
	
	Vệ sinh lớp, góc chơi, đồ chơi cuối tuần
Thực hiện học phẩm
Nêu gương
Trả trẻ
	13/03/2026

	MT 109:
CS36: Thích và có hành vi phù hợp với sách và tài liệu in 
	Trẻ thích và có hành vi phù hợp với sách và tài liệu in
	HĐG
	23/02/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 135:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	Nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường thủy.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
	02/03/2026

	MT 139:
CS27: Phản ánh với mọi người xung quanh đúng sự việc xảy ra 
	Trẻ phản ánh với mọi người xung quanh đúng sự việc xảy ra
	HĐG
	09/03/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 160:
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	PTTM: "em đi qua ngã tư đường phố"
	27/02/2026

	
	
	PTTM: "em đi chơi thuyền"
	03/03/2026

	
	
	PTTM: "anh phi công ơi"
	13/03/2026

	
	
	- Hát: “ Máy bay của tôi”.
- Trò chơi: “Úp lá khoai”
- Chơi tự do với ĐCNT
	11/03/2026

	
	
	Hát đoàn tàu bé xiu
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	11/03/2026

	
	
	PTTM: "đi đường em nhớ"
	20/03/2026

	
	
	- Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố
- Trò chơi VĐ: “tạo dáng đi, đứng, ngồi đúng theo tranh”
- Chơi tự do vơi ĐCNT
	18/03/2026

	
	
	- Hát: “An toàn giao thông”     
- Trò chơi VĐ: “Chạy tiếp sức”
- Chơi tự do với ĐCNT
	19/03/2026

	
	
	- Hát : Đường em đi
- Trò chơi: “Về đúng bến”
- Chơi tự do với ĐCNT
	20/03/2026

	
	
	Lao động, văn nghệ cuối tuần
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	20/03/2026

	MT 162:
Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	 PTTM: "tạo hình chiếc thuyền"
	04/03/2026

	
	
	PTTM: "tạo hình một số biển báo"
	19/03/2026

	MT 163:
Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	PTTM: vẽ  ô tô tải
	26/02/2026

	
	
	- Dùng phấn vẽ trên sân về ptgt đường bộ
- Trò chơi: “Ai nhanh nhất”
- Chơi tự do với ĐCNT
	24/02/2026

	
	
	- Vẽ trên sân về PTGT đường thủy
- Trò chơi VĐ: “Giặt chiếu”
- Chơi tự do với ĐCNT
	04/03/2026

	
	
	- Vẽ ptgt đường hàng không trên sân.
- Trò chơi VĐ: “ Kéo co”
- Chơi tự do với ĐCNT
	10/03/2026

	
	
	Vẽ tàu hoả
 Nêu gương 
Trả trẻ
	09/03/2026

	
	
	- Vẽ các biển báo giao thông trên sân.
- Trò chơi VĐ: “ Chim sẻ và ô tô”.
- Chơi tự do với ĐCNT
	16/03/2026

	MT 164:
Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	Sử dụng các kỹ năng xé dán tạo thành sản phẩm có màu sắc, kích thước, đường nét và bố cục
	Xé dán biển báo giao thông
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
	18/03/2026

	MT 166:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Xếp hình ptgt đường bộ trên sân
- Trò chơi: “ Kéo co”
- Chơi tự do với ĐCNT

 
	26/02/2026

	
	
	- Xếp hình các ptgt đường thủy.
 - Trò chơi VĐ: “ Chèo thuyền”
- Chơi tự do với ĐCNT
	05/03/2026

	
	
	Xếp máy bay
Nêu gương
Trả trẻ
	10/03/2026

	
	
	Chơi xếp hình
Nêu gương
Trả trẻ
	19/03/2026

	MT 169:
Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	HĐG
	16/03/2026

	MT 172:
CS60: Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc 
	Trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc 
	HĐG
	16/03/2026










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
PTGT ĐƯỜNG BỘ
Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026

	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, Chơi, Thể Dục Sáng
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường bộ.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
(MT 68)
Tập kết hợp “Em đi qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTNT:
"Một số phương tiện giao thông đường bộ"
(MT 48)
	PTNN:
"Chiếc cầu mới"
(MT 98)
	PTTC:
"Bật xa 40-50cm"
(MT 4)
	PTTM:
“Vẽ  ô tô tải”
(MT 163)
	PTTM:
"Em đi qua ngã tư đường phố"
(MT 160)

	Chơi Ngoài Trời
	- Trò chuyện về ptgt đường bộ
- Trò chơi: “Bánh xe quay”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 48)
	- Dùng phấn vẽ trên sân về ptgt đường bộ
- Trò chơi: “Ai nhanh nhất”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 163)
	- Trò chuyện về các loại xe
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 48)
	- Xếp hình ptgt đường bộ trên sân
- Trò chơi: “ Kéo co”
- Chơi tự do với ĐCNT

 
(MT 166)
	- Thơ: “ Đèn giao thông
- Trò chơi: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 98)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	   *Góc Phân Vai
Bác sĩ, bán hàng, gia đình.
 * Góc Xây Dựng
- Xây bến xe khách
- Xây ngã tư đèn xanh đèn đỏ
* Góc Học Tập
Nối chữ số tương ứng với nhóm đồ vật
Đọc truyện tranh
Tô chữ số, chữ cái
* Góc Nghệ Thuật
  Hát múa theo chủ đề
Vẽ, cắt dán làm album về PTGT đường bộ, làm xe bằng hộp sữa.
* Góc Thiên Nhiên - Khoa học
- Chăm sóc cây xanh, in cát
(MT 14, MT 109)

	Ăn bữa chính
	- Cơm
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
- Tráng miệng: Sữa chua
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm
- Tráng miệng: Chuối cau
(MT 25)
	Cơm
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
- Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
- Tráng miệng: Lê đường
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
- Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 25)

	Vệ sinh, ngủ trưa
	Hoat động ngủ trưa
(MT 24)

	Ăn bữa phụ
	- Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 25)
	- Bánh mì xíu mại
(MT 25)
	- Bún măng vịt, nấm,…
(MT 25)
	- Nui ngôi sao tôm, thịt
(MT 25)
	- Bánh Solite,  sữa Su Su
(MT 25)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích- Trả trẻ
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Khám phá PTGT đường bộ
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 48)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
PTGT ĐƯỜNG THỦY
Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026

	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, Chơi, Thể Dục Sáng
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường thủy.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
(MT 135)
Tập kết hợp “Em đi qua ngã tư đường phố”
(MT 1, MT 12)

	Học
	PTNT:
"Một số phương tiện giao thông đường thủy"
(MT 48)
	PTTM:
"Em đi chơi thuyền"
(MT 160)
	PTTM:
"Tạo hình chiếc thuyền"
(MT 162)
	PTTC:
"Chạy chậm khoảng 100- 120 m"
(MT 3, MT 6)
	PTNT:
"Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 9"
(MT 63)

	Chơi Ngoài Trời
	  - Trò chuyện về ptgt đường thủy
 - Trò chơi: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 59)
	- Dạo chơi sân trường, nhặt lá vàng
 - Trò chơi VĐ: “Cá sấu lên bờ”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 96)
	- Vẽ trên sân về PTGT đường thủy
- Trò chơi VĐ: “Giặt chiếu”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 163)
	- Xếp hình các ptgt đường thủy.
 - Trò chơi VĐ: “ Chèo thuyền”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 166)
	- Thơ: “thuyền giấy”
- Trò chơi: Úp lá khoai
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 98)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
- Bác sĩ, gia đình, bán hàng
Góc Xây Dựng
- Xây bến phà
- Xây bến tàu.
Góc Học Tập
 Làm bài tập - Nối chữ tương ứng với tranh
 Đọc truyện tranh
Tô chữ số, chữ cái
Góc Nghệ Thuật
Hát múa theo chủ đề
Vẽ, nặn - cắt dán tranh về PTGT đường thủy
Góc Thiên Nhiên - Khoa học
- Chăm sóc cây xanh, in cát
(MT 63, MT 15, MT 137)

	Ăn bữa chính
	- Cơm
- Canh: cải bẹ dúng  tôm, thịt
- Mặn: Sườn ram chua ngọt
- Tráng miệng: Sữa chua
 
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh bầu, tôm
- Mặn: Thịt gà kho sả.
- Tráng miệng: Chuối cau
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh bí đỏ thịt
- Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
- Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
- Tráng miệng: Dưa hấu
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Súp,  thịt bằm
- Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
- Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 25)

	Vệ sinh, ngủ trưa
	Hoạt động ngủ trưa
(MT 24)

	Ăn bữa phụ
	- Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 25)
	- Bánh hỏi, nem nướng
(MT 25)
	- Cháo hải sản
(MT 25)
	- Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
(MT 25)
	Cà ri gà+ bánh mì
(MT 25)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích- Trả trẻ
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
 
(MT 108)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Ôn các bài đồng dao
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 98)
	Thực hiện học phẩm
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
PTGT SẮT, HÀNG KHÔNG
Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026

	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, Chơi, Thể Dục Sáng
	- Trò chuyện về một số phương tiện và quy định về giao thông đường sắt, hàng không
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
(MT 96)
Kết hợp bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTNT:
"Thêm bớt số lượng trong phạm vi 9"
(MT 65)
	PTTC:
"Ném xa bằng hai tay."
(MT 5)
	PTNN:
"Ơi chiếc máy bay"
(MT 98)
	PTNT:
"Một số ptgt đường hàng không – đường sắt"
(MT 59)
	PTTM:
"Anh phi công ơi"
(MT 160)

	Chơi Ngoài Trời
	 - Trò chuyện về ptgt đường hàng không-đường sắt.
- Trò chơi VĐ: “Chim sẽ và ô tô”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 59)
	- Vẽ ptgt đường hàng không trên sân.
- Trò chơi VĐ: “ Kéo co”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 163)
	- Hát: “ Máy bay của tôi”.
- Trò chơi: “Úp lá khoai”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 160)
	- Dạo chơi sân trường, nhặt lá vàng.
- Trò chơi: “ Chi chi chành chành”
- Chơi tự do.
(MT 96)
	- Thơ: tàu hỏa
 - Trò chơi VĐ: “ Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 98)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
- Gia đình
- Cửa hàng bán PTGT 
Góc Xây Dựng: Xây mô hình sân bay - Xây nhà ga.
Góc Học Tập
- Tìm gạch chân chữ cái đã học, sao chép chữ cái.
- Tô chữ số, chữ cái.
- Nối đồ vật với số lượng tương ứng
- Xem sách, truyện tranh.
Góc Nghệ Thuật
- Vẽ, nặn, cắt dán, tạo hình theo ý thích
- Hát múa theo chủ đề
Góc Thiên Nhiên - Khoa học
Chăm sóc cây-  Đong nươc vào chai
(MT 58, MT 139)

	Ăn bữa chính
	- Cơm
- Canh: Canh cải thảo, thịt
 - Mặn: Cá basa chiên mặn
- Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: rau má non, thịt
- Mặn: thịt gà viên chua ngọt
- Tráng miệng: Chuối cau 
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Đu đủ hườm, thịt
- Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
- Tráng miệng: Sữa chua
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
 - Mặn: Thịt rim tôm
- Tráng miệng: Đu đủ
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
- Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
- Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 25)

	Vệ sinh, ngủ trưa
	Hoạt động ngủ trưa
(MT 24)

	Ăn bữa phụ
	- Cháo cá lóc, cải đỏ,…
(MT 25)
	- Súp, tôm, thịt
(MT 25)
	- Bún riêu cua, tôm, thịt
(MT 25)
	- Bò kho, bánh mì
(MT 25)
	- Nui sò tôm, thịt,…
(MT 25)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích- Trả trẻ
	Vẽ tàu hoả
 Nêu gương 
Trả trẻ
(MT 163)
	Xếp máy bay
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 166)
	Hát đoàn tàu bé xiu
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 160)
	Thực hiện hoc phẩm
Kiểm tra tập
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)
	Vệ sinh lớp, góc chơi, đồ chơi cuối tuần
Thực hiện học phẩm
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 108)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
LUẬT GIAO THÔNG
Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026

	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ, Chơi, Thể Dục Sáng
	- Trò chuyện về một số luật giao thông.
- Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
-Trẻ chơi trong các góc theo ý thích
(MT 96)
TDBS: Kết hợp bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
(MT 1)

	Học
	PTNT:
"Tìm hiểu về luật giao thông"
(MT 96)
	PTNN:
"Cô dạy con"
(MT 98)
	PTTC:
"Bật nhảy từ trên cao xuống 40- 45 cm"
(MT 4)
	PTTM:
"Tạo hình một số biển báo"
(MT 162)
	PTTM:
"Đi đường em nhớ"
(MT 160)

	Chơi Ngoài Trời
	- Vẽ các biển báo giao thông trên sân.
- Trò chơi VĐ: “ Chim sẻ và ô tô”.
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 163)
	[bookmark: _GoBack]- Thơ: “bé và mẹ"
- Trò chơi VĐ: “Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 98)
	- Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố
- Trò chơi VĐ: “tạo dáng đi, đứng, ngồi đúng theo tranh”
- Chơi tự do vơi ĐCNT
(MT 160, MT 28)
	- Hát: “An toàn giao thông”     
- Trò chơi VĐ: “Chạy tiếp sức”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 160)
	- Hát : Đường em đi
- Trò chơi: “Về đúng bến”
- Chơi tự do với ĐCNT
(MT 160)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
Bác sĩ, bán hàng, gia đình
Góc Xây Dựng
Xây Trạm thu phí - Xây nhà ga.
Góc Học Tập
Làm bài tập  - tô chữ số, chữ cái.
Đọc truyện tranh
Góc Nghệ Thuật
Hát múa theo chủ đề
Vẽ, tô màu các biển báo giao thông.
Góc Thiên Nhiên - Khoa học
- Chăm sóc cây xanh, in cát
(MT 172, MT 169)

	Ăn bữa chính
	- Cơm
- Canh: cải ngọt, thịt
- Mặn: Thịt ba chỉ chiên mặn
- Tráng miệng: sữa chua
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh hẹ , đậu hủ non, thịt
- Mặn: đùi gà chiên nước mắm
- Tráng miệng: Chuối cau
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh cải thìa, thịt
- Mặn: Thịt vịt kho sả
- Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
 - Mặn: Thịt kho chả lụa
- Tráng miệng: Lê đường
(MT 25)
	- Cơm
- Canh: Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp,…tôm, thịt
- Mặn: cá thu kho thơm
- Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 25)

	Vệ sinh, ngủ trưa
	Hoạt động ngủ trưa
(MT 24)

	Ăn bữa phụ
	- Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 25)
	- Bánh mì xíu mại
(MT 25)
	- Bún măng vịt, nấm,…
(MT 25)
	- Nui ngôi sao tôm, thịt
(MT 25)
	- Hủ tíu tôm, thịt,….
(MT 25)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích- Trả trẻ
	Đọc thơ; " luật giao thông"
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 98)
	Giải câu đố về PTGT
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 98)
	Xé dán biển báo giao thông
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 164)
	Chơi xếp hình
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 166)
	Lao động, văn nghệ cuối tuần
Chơi tự do
Nêu gương
Trả trẻ
(MT 160)
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